
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  2417   /QĐ-UBND Quảng Điền, ngày  09     tháng  11 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố hệ thống quản lý chất lƣợng phù hợp tiêu chuẩn 

 quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBND huyện Quảng Điền (lần 4) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của 

Thủ tướng chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN 9001;2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức hành 

chính nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg 

ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về việc áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 vào hoạt động 

của cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND 

tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến hệ 

thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và 

hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế; 

Căn cứ Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện 

Quảng Điền về việc triển khai việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện 

Quảng Điền năm 2021; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố bổ sung (72 quy trình thủ tục hành chính) và loại bỏ (51 

quy trình thủ tục hành chính) vào quy trình giải quyết thủ tục hành chính hệ 
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thống quản lý chất lượng tại UBND huyện Quảng Điền phù hợp với tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN 9001:2015 (có phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ 

quan thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ 

quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận:                                                            
- Như Điều 3;                                                                           

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Lãnh đạo VP + CVNC; 

- Lưu VT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Thắng 
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PHỤ LỤC 

CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG PHÙ HỢP VỚI  

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9001:2015  

CỦA UBND HUYỆN QUẢNG ĐIỀN (lần 4) 

(Ban hành kèm theo Quyết định          /QĐ-UBND ngày      tháng 11  năm 2021 

của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền) 

 

 

TT Tên đơn vị 
Ghi 

chú 

I CÁC QUY TRÌNH TTHC BỔ SUNG  

 
LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ 

THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 
 

1 

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục 

do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, 

trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 

 

2 

Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư 

thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học 

cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư 

sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 

 

3 Xét, cấp học bổng chính sách  

4 
Thủ tục trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, 

người lao động làm việc tại khu công nghiệp 
 

5 

Thủ tục hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở 

giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công 

nghiệp 

 

6 Thủ tục hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo  

 GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP  

7 
Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương 

trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp công lập 

 

8 

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương 

trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước 

ngoài 

 

9 

Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng 

ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc 

thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và 

Xã hội 

 

https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17238
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17238
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17238
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17239
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17239
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17239
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17239
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17248
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17243
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17243
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17244
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17244
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17244
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17241
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=14326
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=14326
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=14326
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=14327
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=14327
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=14327
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=14327
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12766
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12766
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12766
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12766
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 CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƢƠNG  

10 Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới  

11 Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã  

 THI ĐUA - KHEN THƢỞNG  

12 
Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia 

đình 
 

 CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC  

13 Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng 

công chức 
 

14 Thủ tục thi nâng ngạch công chức  

15 Thủ tục thi tuyển viên chức  

16 Thủ tục xét tuyển viên chức  

17 Thủ tục xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng viên chức  

18 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức  

19 Thủ tục thi tuyển công chức  

 TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ  

20 Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm 

quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện 
 

21 Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm 

quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện 
 

22 Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm 

quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện 
 

23 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập  

 TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO   

24 Xử lý đơn  

25 Tiếp công dân  

26 Giải quyết khiếu nại lần đầu  

27 Giải quyết khiếu nại lần hai  

28 Giải quyết tố cáo  

 PHÕNG, CHỐNG THAM NHŨNG  

29 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập  

30 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập  

31 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập  

32 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình  

33 Thủ tục thực hiện việc giải trình  

 THƢ VIỆN  

34 Thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm  

https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16754
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16755
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16542
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16542
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=14330
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=14330
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15558
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15556
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15557
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=14335
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=14336
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=14337
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16489
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16489
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16490
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16490
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16491
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16491
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16493
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=6461
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=5964
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=5966
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=5967
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=5968
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=6668
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=6669
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=6670
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=6671
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=6672
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16217
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non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 

cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục 

vụ cộng đồng 

35 

Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư 

viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công 

lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng 

 

36 

Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc 

cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư 

viện tư nhân có phục vụ cộng đồng 

 

 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO  

37 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển  

38 Trả lại khu vực biển  

39 Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển  

40 Công nhận khu vực biển  

41 Giao khu vực biển  

 LAO ĐỘNG - TIỀN LƢƠNG  

42 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, 

nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 
 

43 Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19  

 NGƢỜI CÓ CÔNG  

44 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động 

kháng chiến bị địch bắt tù, đày 
 

45 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh  

46 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong 

thời kỳ chống Pháp 
 

47 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm 

chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia 
 

 BẢO TRỢ XÃ HỘI  

48 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã 

hội cấp tỉnh, cấp huyện 
 

49 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp 

huyện 
 

 TTHC LIÊN THÔNG LĨNH VỰC NGƢỜI CÓ CÔNG  

50 

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân 

nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy 

chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được 

hưởng chế độ ưu đãi 

 

51 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng  

https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16218
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16218
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16218
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16218
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16219
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16219
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16219
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16219
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16680
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16681
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16682
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16683
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16678
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17176
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17176
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17177
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=7252
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=7252
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15611
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15612
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15612
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12676
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12676
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17012
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17012
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17014
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17014
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=11211
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=11211
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=11211
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=11211
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12671
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52 

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương 

binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, 

quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước 

không còn giấy tờ 

 

53 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ  

54 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ  

55 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh 

hình 
 

 VIỆC LÀM  

56 Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  

 QUY HOẠCH  

57 
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền 

của UBND cấp huyện 
 

 HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG  

58 

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình 

cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

 

59 

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (công 

trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công 

trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

 

60 
Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều 

chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Trường hợp 

được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) 

 

61 
Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều 

chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Trường 

hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) (1.009993) 

 

62 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình  

63 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, IV 

(công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn 

cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

 

64 

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, 

IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn 

cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

 

65 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV  

https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12672
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12672
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12672
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12672
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12673
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12674
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12675
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12675
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17175
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16070
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16070
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17567
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17567
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17567
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17567
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17567
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17568
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17568
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17568
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17568
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17568
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17572
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17572
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17572
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17573
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17573
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17573
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17574
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17566
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17566
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17566
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17566
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17566
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17569
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17569
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17569
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17569
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17569
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17570
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(công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn 

cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

66 

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV 

(công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn 

cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

 

 AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƢỠNG  

67 
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện. 

 

 THỦY SẢN (3 THỦ TỤC)  

68 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền 

quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) 
 

69 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc 

địa bàn quản lý) 
 

70 Công bố mở cảng cá loại 3  

 THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ  

71 Giải thể tự nguyện hợp tác xã  

 ĐẤT ĐAI  

72 Thủ tục cung cấp dữ liệu về đất đai  

II CÁC QUY TRÌNH TTHC BỊ LOẠI BỎ  

 THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ  

1 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện 

hợp tác xã (khi bị mất) 
 

2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện 

hợp tác xã (khi bị hư hỏng) 
 

3 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường 

hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) 
 

 MÔI TRƢỜNG  

4 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản  

 HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG  

5 
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình (gồm công trình 

xây dựng không theo tuyến, công trình xây dựng theo tuyến trong 

đô thị, công trình tôn giáo, dự án, nhà ở riêng lẻ) 

 

6 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình  

7 Cấp giấy phép di dời công trình  

8 Điều chỉnh giấy phép xây dựng  

https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17571
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17571
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17571
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17571
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=17571
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16467
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16467
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=16467
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12780
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12780
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12781
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12781
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12786
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=12687
https://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=10071
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9 Gia hạn giấy phép xây dựng  

10 Cấp lại giấy phép xây dựng  

11 

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/ 

thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường 

hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10, Điều 13 

Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 

18/2016/TT-BXD) 

 

 QUY HOẠCH  

12 Cấp chứng chỉ quy hoạch  

13 Thẩm định, phê duyệt Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch 

xây dựng 
 

 GIÁO DụC PHÁP LUậT  

14 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật  

15 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật  

16 
Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi 

ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt 

động hòa giải 

 

 CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC  

17 Thủ tục tuyển dụng viên chức  

18 Thủ tục tuyển dụng công chức cấp xã  

 TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ  

19 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt 

động trong xã, phường, thị trấn 
 

20 
Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có 

phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, 

phường, thị trấn 

 

21 
Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận 

thành viên hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động trong 

huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn 

 

22 
Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản 

lý quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và 

xã, phường, thị trấn 

 

23 
Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa 

đổi, bổ sung) quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, 

thành phố và xã, phường, thị trấn 

 

24 
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có 

phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, 

phường, thị trấn 

 

25 Thủ tục cho phép quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, 

thành phố và xã, phường, thị trấn hoạt động trở lại sau khi bị 
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tạm đình chỉ hoạt động 

26 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt 

động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn 
 

27 Thủ tục đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, 

thành phố và xã, phường, thị trấn 
 

28 Thủ tục tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong 

huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn 
 

 BẢO TRỢ XÃ HỘI  

29 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội 

(bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) 
 

30 Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có 

người khuyết tật đặc biệt nặng 
 

31 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp huyện 
 

32 Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp huyện 
 

 TTHC LIÊN THÔNG LĨNH VỰC NGƢỜI CÓ CÔNG  

33 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động 

kháng chiến bị địch bắt tù, đày 
 

34 
Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt 

động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm 

nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết 

 

 THƢ VIỆN  

35 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (vốn 

sách ban đầu từ 1.000 cho đến dưới 2000 bản) 
 

 AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƢỠNG  

36 
Cấp lại bản đăng ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm (trong trường hợp bị mất, hư 

hỏng, thất lạc) 

 

37 
Cấp lại bản đăng ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở kinh doanh thực phẩm (trong trường hợp bị mất, hư hỏng, 

thất lạc) 

 

38 Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và 

người trực tiếp sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm 
 

39 Xác nhận bản đăng ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm 
 

40 Xác nhận bản đăng ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở kinh doanh thực phẩm 
 

41 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ 

chức 
 

42 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá 

nhân 
 

http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=3560
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=3560
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=3563
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=3563
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=3563
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=3566
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=3566
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=3568
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=3568
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=3568
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=7252
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=7252
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=11211
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=11211
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=11211
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=77
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=77
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 GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

43 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, 

học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở 
 

44 Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo 

dục Mầm non công lập 
 

45 Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo 

dục Mầm non dân lập 
 

46 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi  

47 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo trong độ tuổi năm 

tuổi 
 

 LIÊN THÔNG TTHC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

48 

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (đối 

với diện tích rừng đề nghị chuyển mục đích thuộc chủ rừng là hộ 

gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) 

 

49 Công nhận làng nghề  

50 Công nhận nghề truyền thống  

51 Công nhận làng nghề truyền thống  
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